
DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC 

CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 25/4/2021 

Tiếng Thái (B2) 

STT Họ và tên Lớp Mã SV 

1 Phạm Phương Linh 18CNTL01 417180231 

2 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 18CNTL01 417180227 

3 Hoàng Thị Kim Mỹ 18CNTL01 417180233 

4 Nguyễn Lê Thùy Dung 18CNTL01 417180226 

5 Đinh Đại Hoàng Anh 13CNTL01 417321131110 

6 Đoàn Thị An Ti Đa 17CNTL01 417170225 

7 Phạm Thị Hậu 17CNTL01 417170226 

8 Lê Thị Hoa 17CNTL01 417170228 

9 Trương Thanh Tài 17CNTL01 417170238 

10 Lê Thị Hồng Hạnh 18CNTL01 417180228 

11 Lê Thị Thủy Tuyên 18CNTL01 417180248 

12 Trần Thị Thuỳ Trâm 18CNTL01 417180246 
 


